
Trường THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH             Họ và tên giáo viên : 

Tổ : TOÁN                                     Lê Kim Bằng                  

 

TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP CHƯƠNG III 

Môn học: Đại số lớp 7a1, 7a2, 7a5, 7a8 

Thời gian thự hiện : 2 tiết 
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Bài 1: Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, ngƣời điều tra 

lập đƣợc bảng dƣới đây. 

a) Lập bảng "tần số" 

b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng 

c) Tính số trung bình cộng 

§iÒu tra vÒ mét dÊu hiÖu 

Thu thËp sè liÖu thèng 

kª 

B¶ng “ tÇn sè”  

BiÓu ®å 
Sè TB céng, mèt cña dÊu 

hiÖu 

ý nghÜa cña thèng kª trong ®êi sèng 

 -LËp b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu 

                                            

-T×m c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau 

                                            

-T×m tÇn sè cña mçi gi¸ trÞ 

 



 

Bài 2: Nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, ngƣời ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng 

liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng (tính theo giờ) đƣợc ghi lại ở bảng 23 

(làm tròn đến hàng chục): 

Tuổi thọ (x) 1150 1160 1170 1180 1190  

Số bóng đèn tƣơng ứng 

(n) 

5 8 12 18 7 N = 50 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu? 

b) Tính số trung bình cộng. 

c) Tìm mốt của dấu hiệu. 

 

 

 

 

 

Bài 3: Điểm kiểm tra một tiết môn Văn của học sinh lớp 7A đƣợc giáo iên ghi lại nhƣ sau: 

8 8 3 7 6 5 4 2 5 6 

6 6 5 4 3 7 5 8 9 6 

10 9 8 10 9 4 3 5 7 2 



10 5 5 8 3 4 8 6 7 9 

a)Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra ? 

b)Lập bảng tần số . 

c)Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

d)Tính tỉ lệ % số học sinh dƣới trung bình (có điểm nhỏ hơn 5) 



Trường THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH             Họ và tên giáo viên : 

Tổ : TOÁN                                     Lê Kim Bằng                  

 

TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP CHƯƠNG II HÌNH HỌC 

Môn học: Hình học lớp 7a1, 7a2, 7a5, 7a8 

Thời gian thự hiện : 2 tiết 

 

 

 

ÔN TẬP CHƢƠNG 2 HÌNH HOC 

 

A. Lý thuyết 

1. Tổng ba góc của một tam giác 

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180° 

2. Tam giác vuông 

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông. 

Định lý: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. 

3. Hai tam giác bằng nhau 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tƣơng ứng bằng nhau, các góc tƣơng ứng 

bằng nhau. 

4. Các trường hợp bằng nhau của tam giác 

- Trƣờng hợp thứ nhất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam 

giác đó bằng nhau theo trƣờng hợp cạnh – cạnh – cạnh. 

 

 

- Trƣờng hợp thứ hai: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen 

giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

 

 

- Trƣờng hợp thứ ba: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề 

của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 



5. Tam giác cân 

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 

Tính chất 

Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. 

- Dấu hiệu nhận biết: 

    + Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. 

    + Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. 

Định nghĩa tam giác vuông cân: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc 

vuông bằng nhau. 

Tính chất: Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45° 

Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 

ΔABC đều ⇔ AB = AC = BC 

Tính chất: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60° 

ΔABC đều ⇔ ∠A = ∠B = ∠C = 60° 

- Dấu hiệu nhận biết: 

    + Nếu tam giác có ba cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. 

    + Nếu tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. 

    + Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác đó là tam giác đều. 

6. Định lí Py – ta – go 

Trong một tam giác vuông, bình phƣơng của cạnh huyền bằng tổng các bình phƣơng của hai cạnh 

góc vuông. 

Nếu một tam giác có bình phƣơng của một cạnh bằng tổng các bình phƣơng của hai cạnh kia thì 

tam giác đó là tam giác vuông. 

B. Bài tập 

Bài 1: Cho tam giác ABC có ∠A = 60°, ∠C = 50°. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Tính 

∠ADB, ∠CDB 



Bài 2: Tìm số đo các góc của tam giác ABC có: 21∠A = 14∠B = 6∠C 

Bài 3: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 21cm. Độ dài ba cạnh của tam giác là ba số lẻ liên tiếp 

và AB < BC < AC. Tìm độ dài các cạnh của tam giác PQR biết tam giác ABC bằng tam giác PQR. 

Bài 4: Cho tam giác ABC có M thuộc cạnh BC sao cho ΔAMB = ΔAMC. Chứng minh rằng: 

a) M là trung điểm của BC 

b) AM là tia phân giác của góc A 

c) AM ⊥  BC 

Bài 5: Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính BC, vẽ cung tròn tâm C bán bính BA, 

chúng cắt nhau ở D (D và B nằm khác phía đối với bờ AC). Chứng minh rằng AD // BC 

Bài 6: Cho đƣờng thẳng AB, trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đoạn thẳng AB vẽ hai tia Ax 

⊥  AB; By ⊥  BA. Trên Ax và By lần lƣợt lấy hai điểm C và D sao cho AC = BD. Gọi O là trung 

điểm của AB. 

a) Chứng minh rằng: ΔAOC = ΔBOD 

b) Chứng minh O là trung điểm của CD 

 

 

 


